THUẾ CHƯƠNG 1 - Bài trắc nghiệm GDCD / KTPL - NĂM HỌC 2026 - TÀI LIỆU ÔN TẬP THUẾ
Số câu: 20    Thời gian: _____ phút    Họ và tên: _________________________

Câu 1: Khoản đóng góp nào dưới đây mang tính chất bắt buộc, không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp cho người nộp?
A. Phí sử dụng đường bộ BOT.
B. Lệ phí trước bạ xe máy.
C. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT).
D. Lệ phí công chứng hợp đồng.

Câu 2: Khi một cá nhân mua chiếc xe ô tô mới và phải nộp một khoản tiền ấn định cho cơ quan nhà nước để được cấp biển số và Giấy đăng ký xe, khoản tiền đó được gọi là:
A. Thuế tài sản.
B. Phí dịch vụ công.
C. Lệ phí.
D. Thuế tiêu dùng.

Câu 3: Yếu tố nào sau đây của một sắc thuế trả lời cho câu hỏi: 'Nhà nước sẽ thu bao nhiêu phần trăm (%) hoặc bao nhiêu tiền trên một đơn vị đo lường?'
A. Người nộp thuế.
B. Cơ sở thuế.
C. Đối tượng chịu thuế.
D. Thuế suất / Mức thuế.

Câu 4: Mức thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng khoáng là 2.000 đồng/lít là ví dụ về dạng thuế suất nào?
A. Thuế suất tỷ lệ cố định.
B. Thuế suất tuyệt đối (Mức thuế).
C. Thuế suất lũy tiến từng phần.
D. Thuế suất lũy tiến toàn phần.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây giải thích rõ nhất lý do tại sao người thu nhập thấp hay thu nhập cao khi mua cùng một chai nước giải khát đều phải chịu số tiền thuế GTGT giống như nhau?
A. Thuế GTGT mang tính chất gián thu và cấu thành vào giá bán.
B. Thuế GTGT đánh trực tiếp vào tài sản của người tiêu dùng.
C. Thuế GTGT là khoản phí dịch vụ do cửa hàng thu hộ.
D. Thuế GTGT là thuế trực thu có tính lũy tiến.

Câu 6: Điểm khác biệt cơ bản về thẩm quyền ban hành luật thuế giữa Việt Nam (thể chế đơn nhất) và các nước theo thể chế Liên bang (như Mỹ) là gì?
A. Tại Việt Nam, chính quyền tỉnh/thành phố được tự đặt ra các sắc thuế địa phương.
B. Tại Việt Nam, Quốc hội là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành mọi sắc thuế.
C. Tại Việt Nam, Cơ quan thuế địa phương (Thuế Tỉnh) có quyền tự điều chỉnh thuế suất.
D. Tại Việt Nam, thuế trung ương và thuế địa phương không có sự chia sẻ tỷ lệ % điều tiết.

Câu 7: Việc Nhà nước quy định biểu thuế Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) có mức thuế suất tăng dần theo từng bậc thu nhập (từ 5% đến 35%) nhằm thể hiện tiêu chuẩn nào trong thiết kế hệ thống thuế?
A. Tính hiệu quả (giảm tổn thất vô ích).
B. Tính công bằng theo chiều ngang.
C. Tính công bằng theo chiều dọc.
D. Tính đơn giản và minh bạch.

Câu 8: Bạn Nam là sinh viên đại học năm nhất, mua một chiếc máy tính laptop tại siêu thị điện máy với giá thanh toán là 16.200.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%). Phân tích nào sau đây là đúng?
A. Siêu thị điện máy là người nộp thuế (thu hộ), bạn Nam là người chịu thuế.
B. Siêu thị điện máy là người chịu thuế, bạn Nam là người nộp thuế.
C. Bạn Nam chỉ nộp lệ phí mua hàng chứ không chịu thuế.
D. Bạn Nam vừa là người nộp thuế vừa là người chịu thuế.

Câu 9: Chọn câu phát biểu đúng:
A. Đối tượng chịu thuế được quy định trong thuế trực thu tại Việt Nam là thu nhập, tài sản của cá nhân, doanh nghiệp.
B. Đối tượng chịu thuế được quy định trong sắc thuế gián thu là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế thay người tiêu dùng.
C. Đối tượng chịu thuế được quy định trong thuế thu nhập cá nhân là cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế.
D. Đối tượng chịu thuế được quy định trong thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế.

Câu 10: Thuế có đặc điểm nào sau đây?
A. Tính cưỡng chế.
B. Tính tự nguyện.
C. Tính hoàn trả trực tiếp.
D. Tính hoàn trả ngang giá.

Câu 11: Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho nhận định sau: 'Thuế gián thu có ....., vì mọi người đều phải trả cùng một mức thuế trên một đơn vị hàng hóa, bất kể thu nhập của họ cao hay thấp'.
A. Tính lũy thoái.
B. Tính lũy tiến.
C. Tính công bằng.
D. Tính trung lập.

Câu 12: Công ty A làm đại lý bán rượu, bia cho công ty xuất, nhập khẩu C. Công ty A phải nộp các loại thuế gián thu sau:
A. Thuế nhập khẩu và thuế GTGT.
B. Thuế TTĐB và thuế GTGT.
C. Thuế GTGT.
D. Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT.

Câu 13: Điền thông tin còn thiếu: 'Thuế là một khoản nộp .... mà các cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các ...... do Nhà nước ban hành.'
A. Tự nguyện – văn bản Nhà nước.
B. Bắt buộc - văn bản pháp luật.
C. Tự nguyện – quy định pháp luật.
D. Bắt buộc – văn bản pháp quy.

Câu 14: Hiện nay, Việt Nam có bao nhiêu sắc thuế thu nhập?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 15: Đặc điểm của thuế gián thu là:
A. Phát sinh khi hoạt động tiêu thụ diễn ra.
B. Người nộp thuế không phải là người trực tiếp gánh chịu thuế.
C. Đánh vào giá trị hàng hóa, dịch vụ.
D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 16: Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:
A. Thuế thu vào doanh nghiệp và thuế thu vào cá nhân.
B. Thuế trực thu và thuế gián thu.
C. Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập.
D. Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản.

Câu 17: Thuế nào có thuế suất tuyệt đối tại Việt Nam?
A. Thuế Giá trị gia tăng.
B. Thuế Tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế bảo vệ môi trường.
D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 18: Thuế là một bộ phận cấu thành của giá bán và thu vào người tiêu dùng. Vậy thuế đó là:
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. Thuế thu nhập cá nhân.
C. Thuế Tiêu thụ đặc biệt.
D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 19: Thuế trực thu bao gồm loại thuế nào?
A. Thuế tiêu dùng.
B. Thuế tiêu dùng và thuế tài sản.
C. Thuế thu nhập và thuế tài sản.
D. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập.

Câu 20: Chọn câu phát biểu đúng:
A. Đối tượng chịu thuế được quy định trong sắc thuế gián thu là hàng hóa, dịch vụ.
B. Đối tượng chịu thuế được quy định trong sắc thuế gián thu là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế.
C. Đối tượng chịu thuế được quy định trong thuế thu nhập cá nhân là cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế.
D. Đối tượng chịu thuế được quy định trong thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế.

──────────────────────────────────────────────────
BẢNG ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án đúng: A
Câu 2: Đáp án đúng: A
Câu 3: Đáp án đúng: A
Câu 4: Đáp án đúng: A
Câu 5: Đáp án đúng: A
Câu 6: Đáp án đúng: A
Câu 7: Đáp án đúng: A
Câu 8: Đáp án đúng: A
Câu 9: Đáp án đúng: A
Câu 10: Đáp án đúng: A
Câu 11: Đáp án đúng: A
Câu 12: Đáp án đúng: A
Câu 13: Đáp án đúng: A
Câu 14: Đáp án đúng: A
Câu 15: Đáp án đúng: A
Câu 16: Đáp án đúng: A
Câu 17: Đáp án đúng: A
Câu 18: Đáp án đúng: A
Câu 19: Đáp án đúng: A
Câu 20: Đáp án đúng: A
──────────────────────────────────────────────────
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